
STT Họ Tên Nhóm S5 S6 S8 ĐQT

23-Oct 30-Oct 13-Nov

STP CLSP CLPP

20% 40% 40%

1 Nguyễn Duy Bình 1 8.0 8.0 8.5 8.20

2 Thân Thị Thùy Dung 4 0.0 8.0 8.5 6.60

3 Trịnh Phương Mai Duyên 5 0.0 8.0 6.5 5.80

4 Phạm Viết Hải 2 8.0 6.0 7.0 6.80

5 Trần Nguyễn Ngọc Hằng 4 0.0 8.0 8.5 6.60

6 Vũ Anh Hào 4 0.0 8.0 8.5 6.60

7 Nguyễn Thanh Hậu 4 0.0 8.0 8.5 6.60

8 Trần Thị Thanh Hiền 3 0.0 6.0 9.0 6.00

9 Thái Quốc Huân 2 0.0 6.0 7.0 5.20

10 Lê Đoàn Minh Huệ 1 0.0 8.0 8.5 6.60

11 Trần Mai Hương 1 0.0 8.0 8.5 6.60

12 Cao Nguyễn Duy Kha 4 8.0 8.0 8.5 8.20

13 Thái Vĩnh Khang 5 0.0 8.0 8.5 6.60

14 Lê Hoàng Gia Khánh 4 0.0 8.0 8.5 6.60

15 Trần Ngọc Xuân Nghi 3 0.0 8.0 9.0 6.80

16 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 3 8.0 8.0 9.0 8.40

17 Huỳnh Đỗ Thảo Nguyên DROP DROP DROP DROP DROP

18 Lê Vương Phương Nhi 5 8.0 8.0 8.5 8.20

19 Nguyễn Đăng Hoàng Nhi 3 0.0 8.0 9.0 6.80

20 Vương Hồng Nhi 5 0.0 8.0 8.5 6.60

21 Nguyễn Bá Tấn Phát 1 8.0 8.0 8.5 8.20

22 Trần Văn Phú 2 8.0 8.0 7.0 7.60

23 Nguyễn Châu Phương 2 0.0 6.0 5.0 4.40

24 Bùi Nhật Tân 2 0.0 8.0 7.0 6.00

25 Phạm Ngọc Minh Thư 3 0.0 0.0 9.0 2.52 TRỪ 30% ĐQT VÀ 10% PRO

26 Trần Minh Thư 2 0.0 8.0 7.0 6.00

27 Đỗ Minh Toàn 5 0.0 8.0 8.5 6.60

28 Ngô Anh Tùng 1 0.0 8.0 8.5 6.60

29 Trần Thị Thu Yến 3 0.0 8.0 9.0 6.80

50%


